	HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC

Số:         / CV-QLKH

V/v: Kê khai thực hiện 
định mức NCKH năm 2019
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Hà Nội, ngày       tháng       năm 2020



Kính gửi: 
- Tr​ưởng các Khoa, Bộ môn 

  
- Trưởng các Ban và tương đương

Ban Quản lý Khoa học thông báo tới các đơn vị trong Học viện kê khai thực hiện định mức NCKH năm 2019 làm cơ sở đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên năm 2019 theo Qui định Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Học viện (Theo mẫu kê khai năm 2019 kèm theo thông báo này – hoặc trên trang Website của Học viện – Quản lý khoa học Mẫu văn bản).
Ban Quản lý Khoa học có một số hướng dẫn phục vụ cho việc kê khai thực hiện định mức NCKH năm 2019 (Kèm theo công văn này). Đề nghị trưởng các đơn vị đôn đốc cá nhân trong đơn vị thực hiện kê khai đầy đủ và tập hợp gửi về Ban Quản lý Khoa học đúng thời hạn.

Thời hạn nộp: Các đơn vị gửi bản cứng về P317 - Ban Quản lý Khoa học trước ngày 13 tháng 03 năm 2020. 

Thông tin liên hệ: 


TS. Nguyễn Thị Thúy Nga - SĐT: 0869.987.986 


Ths Đào Ngọc Hà - SĐT: 0989.466.284


Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:


                                           KT.TRƯỞNG BAN QLKH
  - Như trên;                                                                      PHÓ TRƯỞNG BAN QLKH 
  - Lưu QLKH (03 bản).

   
                                                                                 Nguyễn Thị Thúy Nga
MỘT SỐ HƯỚNG DẪN PHỤC VỤ VIỆC KÊ KHAI 
THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC NCKH NĂM 2019
(Kèm theo công văn số    /CV-QLKH ngày     tháng     năm 2020 về việc kê khai thực hiện định mức NCKH năm 2019)
1. Kh«ng tÝnh vµo khèi l­îng NCKH năm 2019 đối với những trường hợp sau: 
1.1 C«ng tr×nh NCKH ®· tÝnh nh÷ng n¨m tr­íc.
1.2 C«ng tr×nh NCKH ngoài Học viện nhưng kh«ng cã minh chøng, x¸c nhËn của đơn vị tham gia làm ngoài.
1.3 C«ng tr×nh nghiên cứu trong Học viện hoặc ngoài Học viện nhưng không có bảng ph©n chia giê hoÆc tiÒn cho c¸c thµnh viªn tham gia.
1.4 Đối với c¸ nh©n kh«ng có bản kê khai thực hiện định mức NCKH thực hiện năm 2019 th× kh«ng ®­îc tÝnh giê nghiªn cøu khoa häc năm 2019 vµ coi như kh«ng hoµn thµnh ®Þnh møc NCKH năm 2019.
2. Định mức và mức giảm trừ định mức NCKH của cán bộ, giảng viên
2.1 Định mức NCKH
	TT
	Chức danh,

học hàm, học vị
	Định mức nghiên cứu

(giờ chuẩn NCKH/ năm học)

	1
	Giáo sư, PGS
	130

	3
	Giảng viên là Tiến sỹ, GVC
	110

	4
	Giảng viên là Thạc sỹ
	90

	5
	Giảng viên chưa có học vị
	70


2.2 Mức giảm trừ định mức NCKH
	TT
	Đối tượng
	Mức giảm trừ 

định mức NCKH

	1
	Giảng viên giảng dạy các bộ môn sau: Toán, Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng, các bộ môn thuộc Khoa lý luận chính trị.
	50%

	2
	Nghiên cứu sinh
	50%

	3
	Học viên cao học
	50%

	4
	Nữ cán bộ, giảng viên nghỉ sinh con 
theo đúng chế độ (Không vi phạm chính sách dân số)
	50%

	5
	Giảng viên nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi
	10%

	6
	Giảng viên kiêm chức
	30%

	7
	Giảng viên nghỉ chữa bệnh dài ngày theo chế độ bảo hiểm xã hội
	Định mức NCKH tính theo số tháng làm việc thực tế

	8
	Giảng viên nghỉ hưu hoặc chuyển công tác
	Định mức NCKH tính theo số tháng làm việc thực tế tại Học viện

	9
	Thực tập sinh, GV tập sự, học tập bồi dưỡng ở nước ngoài từ 06 tháng/1 năm học trở lên
	100%


3. Phân bổ giờ NCKH các công trình NCKH năm 2019 như sau:
3.1 Đối với đề tài cấp Học viện, cấp Khoa
	STT
	
	Xếp loại
	Tổng số giờ phân bổ (Giờ)

	1
	Đề tài cấp Học viện (500 giờ)
	Xuất sắc (15%)
	575

	
	
	Giỏi (10%)
	550

	
	
	Khá (5%)
	525

	
	
	Đạt
	500

	2
	Đề tài cấp Khoa

(150 giờ)
	Xuất sắc (15%)
	172.5

	
	
	Giỏi (10%)
	165

	
	
	Khá (5%)
	157.5

	
	
	Đạt
	150


3.2 Đối với giáo trình, bài giảng gốc, sách hướng dẫn, sách bài tập năm 2019
	STT
	Loại công trình
	Số tín chỉ
	Tổng số giờ phân bổ (Giờ)

	1
	Bài giảng gốc
	02
	450

	
	
	03
	600

	2
	Giáo trình biên soạn mới
	02
	675

	
	
	03
	900

	
	
	04
	1.000

	3
	Giáo trình biên soạn lại
	02
	360

	
	
	04
	600

	4
	Sách hướng dẫn, sách bài tập
	02
	450

	5
	Tài liệu dịch
	
	05 giờ/ Trang A4

	6
	Sách chuyên khảo
	
	20 giờ/ Trang A4

	7
	Sách tham khảo
	
	10 giờ/ Trang A4


3.3 Bài đăng tạp chí, hội thảo


Đối với các bài viết đăng trên tạp chí viết bằng Tiếng Việt: 15 giờ


Đối với các bài viết đăng trên tạp chí viết bằng tiếng Nước ngoài: 25 giờ

 
Đối với các bài hội thảo cấp Bộ, cấp Học viện và hội thảo khác: 15 giờ 

Đối với các bài hội thảo viết bằng tiếng Nước ngoài: 25 giờ

Đối với các bài hội thảo cấp Khoa, Bộ môn: 10 giờ
3.4 Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ

	STT
	Nội dung
	Số giờ/ 01 luận văn, luận án

	1
	Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp cuối khóa
	20

	2
	Hướng dẫn luận văn thạc sỹ
	30

	3
	Hướng dẫn luận án tiến sỹ (HD1)
	40

	
	Hướng dẫn luận án tiến sỹ (HD2)
	30


3.5 Hướng dẫn sinh viên NCKH
	STT
	Nội dung
	Số giờ/ 01 công trình

	1
	Cấp Bộ
	25

	2
	Cấp Học viện
	20

	3
	Cấp Khoa
	17



* Lưu ý: Đề nghị các cá nhân kê khai giờ NCKH thực hiện năm 2019 căn cứ vào hướng dẫn trên, bổ sung minh chứng (Đối với bài báo, bài hội thảo, công trình NCKH tham gia ngoài Học viện), bổ sung bảng phân chia giờ có xác nhận của chủ nhiệm, chủ biên công trình (Đối với đề tài, đề án, giáo trình, tài liệu học tập), bổ sung minh chứng (Đối với hướng dẫn công trình sinh viên NCKH, HD luận văn tốt nghiệp, HD luận văn thạc sỹ, HD NCS) và tính tổng số giờ NCKH của từng cá nhân trong năm 2019 trong bản kê khai giờ NCKH thực hiện năm 2019, có xác nhận của thường trực khoa học đào tạo của đơn vị.

